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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CAM RANH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TỈNH KHÁNH HOÀ                                   

Bản án số: 37/2021/HSST 

Ngày: 27/5/2021      
 

                                                  NHÂN DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Th m phán - Ch  t   phi n t  : Ông Nguyễn Bảy Nhuận  

- Hội th m nhân dân:            Bà Võ Thị Diệu Thảo 

                                                      Bà Nguyễn Thị Minh 
                                                

- Thư ký T   án ghi bi n bản phi n t  : Bà Dƣơng Thị Thủy – Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố C m R nh, tỉnh Khánh H  . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C m R nh, tỉnh Khánh H   

tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Huệ - Kiểm sát vi n. 
       

 Ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố C m 

Ranh, tỉnh Khánh H   mở phi n t   xét xử sơ th m vụ án hình sự thụ lý số 

59/2021/HSST ngày 28/4/2021 theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số 

42/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo: 

H  và t n: D, sinh năm 1992 tại Khánh Hòa; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện 

nay: Số 148 đường A, tổ dân phố T, phường C, thành phố R, tỉnh Khánh H  ; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: 09/12; quốc tịch: Việt N m; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; cha: V (sinh năm 1961) và mẹ: M (sinh năm 1959); tiền án, tiền 

sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm gi m từ ngày 06/10/2020. Có mặt.   

* Người làm chứng:  
1. Ông T, sinh năm: 1992; trú tại: Tổ dân phố L, phường C, thành phố R, 

tỉnh Khánh Hoà. Vắng mặt. 

2. Ông K, sinh năm: 1991; trú tại: Tổ dân phố S, phường B, thành phố R, 

tỉnh Khánh Hoà. Vắng mặt. 
                                              

                                               NỘI DUNG V  ÁN: 
 

                                                                            

                            

D là người nghiện m  túy. Vào tối ngày 21/6/2020, D mu  m  túy với giá 

1.800.000đồng c   Đỗ Trần Anh Tiến (t n thường g i là Chớp) ở phường C m 

Phúc N m, thành phố C m R nh mục đích là để bán lại và sử dụng. Cụ thể như 

sau: 
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Lần một: Trư  ngày 22/6/2020, tại khu vực đài liệt sỹ thành phố C m R nh, 

thuộc phường C m Lộc. D đã bán 01 bịch ma túy cho T (t n thường g i là C) với 

giá 600.000 đồng (T chư  đư  tiền cho D). 

Ngoài ra, D c n kh i nhận vào trư  ngày 22/6/2020 cũng tại khu vực đài 

liệt sỹ thành phố C m R nh. D đã bán 01 bịch m  túy cho người t n Bôn (Chư  rõ 

l i lịch) với giá 300.000đồng. 

Lần h i: Khoảng 12 giờ 00 ngày 23/6/2020, tại tiệm rử  xe c    nh K tại tổ 

dân phố L, phường C, thành phố C m R nh, D bán 01 bịch m  túy cho T với giá 

600.000đồng thì bị phát hiện. Thu giữ tr n t y D: 09 bịch nilon được hàn kín, b n 

trong chứ  tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu A); 01 bịch nilon khó  mép một đầu 

b n trong có chứ  chất tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu B). 

Ngoài r  c n thu giữ 01 điện thoại di động hiệu Noki  màu đen có số imel 

35901409092264884 gắn sim số 0347277281 và sim số 0858208377 c   T; thu 

giữ 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ trắng số imel 355329088439363, 

gắn sim số 0932152872; 01 quẹt g s; 02 kéo kim loại; 01 cân tiểu ly; 16 bịch 

nilon; 16 đoạn ống hút nhự ; 01 đoạn ống th y tinh; 01 đoạn ống th y tinh có một 

đầu hình cầu c   D. 

Tại bản kết luận giám định số 489 ngày 04/8/2020 c   Ph ng kỹ thuật hình 

sự Công  n tỉnh Khánh H   kết luận: 

+ Tinh thể rắn màu trắng trong mẫu ký hiệu A gửi giám định là ma túy, có 

khối lượng 1,2535g, là loại Meth mphet mine. 

+ Tinh thể rắn màu trắng trong mẫu ký hiệu B gửi giám định là m  túy, có 

khối lượng 1,7714g, là loại Meth mphet mine. 

Tổng khối lượng m  tuý loại Methamphetamine là: 3,0249g. 

Đến sáng ngày 09/9/2021, D r  T góp tiền mu  m  túy để sử dụng. D và T 

mỗi người góp 1.500.000đồng. D g i điện thoại di động cho Trần Quốc Thắng 

(tên thường g i là È) ở phường C m Phúc N m, thành phố C m R nh hỏi mu  

3.000.000đồng m  túy. D nói Thắng chi  làm 02 bịch m  túy bằng nh u cho D và 

T, phần c    i người đó tự lấy. Thắng nói D đến khu vực ngã b  gi o nh u giữ  

đường Trần Nhân Tông và Nguyễn Bỉnh Khi m thuộc phường C m Thuận, thành 

phố C m R nh gặp người t n Phương si đ  (chư  rõ l i lịch) để đư  tiền. D đư  

cho Phương si đ  3.000.000đồng. S u đó Thắng g i điện thoại nói D đến biển 

quảng cáo trước cổng nhà máy đóng tàu ở phường C m Phú, thành phố C m 

R nh lấy m  túy phần c   D. Sau khi D lấy được m  túy thì về nhà sử dụng một 

ít, c n lại cất giấu trong nhà. C n T kh i nhận Thắng đư  m  túy phần c   T cho 

T và đã sử dụng hết. 

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10/9/2020, D điều khiển xe mô tô 79U1-

7053 cầm theo số m  túy c n lại đi sử dụng. Khi đến khu vực ngã tư Xuân Sơn 

thuộc tổ dân phố Thuận Lộc, phường C m Thuận thì bị phát hiện. Thu giữ trong 

túi quần c   D 01 bịch nilon hàn kín b n trong có chứ  tinh thể rắn màu trắng (ký 

hiệu A) và thu giữ xe mô tô 79U-7053. 

Tại bản kết luận giám định số 586 ngày 24/9/2020 c   Ph ng kỹ thuật hình 

sự Công  n tỉnh Khánh H   kết luận: Tinh thể màu trắng trong mẫu ký hiệu A gửi 

giám định là m  túy, có khối lượng 1,8496g là loại Methamphetamine. 
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Bản cáo trạng số 08/CT-VKSCR-HS ngày 21 tháng 01 năm 2021 c   Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố C m R nh đã truy tố bị cáo D về tội “Mua bán trái 

  é    ấ      úy” theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự và tội “       ữ 

       é    ấ      úy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phi n t  , đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố C m R nh giữ 

nguy n Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251, 

điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 55 Bộ luật hình sự đối 

với bị cáo D xử phạt bị cáo mức án từ 07 năm đến 08 năm tù về tội “Mua bán trái 

  é    ấ      úy” và mức án 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội “       ữ      

  é    ấ      úy”. 

Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu, ti u h y: 2,6025g m  túy loại Meth mphet mine c n lại s u 

giám định; 01 quẹt g s; 02 kéo kim loại; 01 cân tiểu ly; 16 bịch nilon; 16 đoạn 

ống hút nhự ; 01 đoạn ống th y tinh; 01 đoạn ống th y tinh có một đầu hình cầu; 

01 phong bì màu đỏ; 01 túi nilon màu x nh; 01 hộp kim loại màu x nh. 

- Tịch thu, sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 

màu đỏ trắng số imel 355329088439363, gắn sim số 0932152872. 

- Trả lại cho T 01 điện thoại di động hiệu Noki  màu đen có số imel 

35901409092264884 gắn sim số 0347277281 và sim số 0858208377. 

- Đối với chiếc xe mô tô 79U1-7053 thu giữ c   bị cáo Cơ qu n cảnh sát 

điều tr  vẫn đ ng tạm giữ để xác minh làm rõ ch  sở hữu n n không xem xét. 

Bị cáo không có ý kiến tr nh luận, tại lời nói s u cùng bị cáo đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về h   nhập với 

gi  đình và xã hội. 
 

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X : 
 

                                                                        

                é                                           é            ấy     

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c   Cơ qu n điều tr  Công  n thành phố 

C m R nh, Điều tr  vi n, Viện kiểm sát nhân dân thành phố C m R nh, Kiểm sát 

vi n trong quá trình điều tr , truy tố đã thực hiện đúng về th m quyền, trình tự th  

tục quy định c   Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr , truy tố và tại phi n 

tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định c   cơ qu n tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng c   

cơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Đối với người th m gi  tố tụng là người làm chứng vắng mặt tại phi n t   

nhưng trong hồ sơ vụ án đã có đầy đ  lời kh i, được cơ qu n điều tr  tiến hành 

lấy lời kh i theo đúng quy định c   Bộ luật tố tụng hình sự. Do vậy, Hội đồng xét 

xử vẫn tiến hành xét xử theo quy định c   pháp luật. 

[2] Về trách nhiệm hình sự: 
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[2.1] Về hành vi phạm tội c   bị cáo: Tại phi n t  , bị cáo đã kh i nhận 

hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện đúng như Cáo trạng đã truy tố. Lời kh i 

c   bị cáo phù hợp với lời kh i c   người làm chứng; Bi n bản bắt giữ người 

phạm tội quả t ng; Kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ 

sơ vụ án đã được th m tr  tại phi n t   n n có đ  cơ sở xác định: 

[2.1.1] Đối với tội “M              é    ấ      úy”: 

Ngày 21/6/2020 D đã mu  m  túy với giá 1.800.000đồng c   Đỗ Trần Anh 

Tiến (t n thường g i là Chớp) mục đích để sử dụng và bán lại cho các con nghiện 

cụ thể:  

Ngày 22/6/2020 tại khu vực đài liệt sỹ thành phố C m R nh, bị cáo D đã 

bán 01 bịch m  túy cho T (tên thường g i là Tý C p) với giá 600.000đồng và 

cùng ngày D có bán 01 bịch m  túy cho đối tượng Bôn (chư  rõ l i lịch) với giá 

300.000đồng. 

Ngày 23/6/2020, tại tiệm rử  xe c    nh Võ Sỹ Khánh ở tổ dân phố Lộc 

Hải, phường C m Lộc, thành phố C m R nh, D đã bán 01 bịch m  túy cho T với 

giá 600.000đồng thì bị phát hiện, thu giữ tr n người D tổng khối lượng m  túy là 

3,0249g loại Methamphetamine. 

 Như vậy, hành vi h i lần bán m  túy cho T và đối tượng t n Bôn (chư  rõ 

l i lịch) c   bị cáo D đã đ  dấu hiệu cấu thành tội “M              é    ấ     

 úy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

[2.1.2] Đối với tội “       ữ trái phé    ấ      úy”: 

 Ngày 09/9/2021, D r  T mỗi người góp 1.500.000đồng để mu  m  túy c   

Trần Quốc Thắng (t n thường g i là È) mục đích để sử dụng, sau khi gi o tiền 

xong phần c   D thì D tự lấy, phần c   T thì T tự lấy. Sau khi D lấy phần m  túy 

c   mình, bị cáo m ng về nhà sử dụng một ít và cất giữ, đến ngày 10/9/2020 bị 

cáo D tr n đường m ng m  túy đi sử dụng thì bị phát hiện thu giữ tr n người bị 

cáo khối lượng m  túy là 1,8496g loại Methamphetamine. 

 Như vậy, hành vi tàng trữ trái phép chất m  túy c   bị cáo D đã đ  dấu hiệu 

cấu thành tội “       ữ trái phé    ấ      úy”, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Cáo trạng c   Viện kiểm sát và kết luận c   Kiểm sát vi n tại phi n t   

truy tố bị cáo D theo đúng tội d nh và điều luật n u tr n là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. 

Quá trình điều tr  và tại phi n t  , bị cáo D kh i nguồn gốc số m  túy bị 

phát hiện và bị bắt quả t ng đối với tội“M              é    ấ      úy” bị cáo 

mu  c   một đối tượng t n Đỗ Trần Anh Tiến (t n thường g i là Chớp) ở phường 

C m Phúc N m. Nguồn gốc số m  túy bị phát hiện và bắt quả t ng đối với tội 

“       ữ trái phé    ấ      úy” bị cáo mu  c   Trần Quốc Thắng và đối tượng 

Phương si đ  (chư  xác định được nhân thân l i lịch). T   án đã trả hồ sơ để điều 

tr  bổ sung đề nghị khởi tố bị c n, điều tr , truy tố đối với Trần Quốc Thắng về 

tội “M              é    ấ      úy”; xem xét vai tr  đồng phạm c   T về tội 

“       ữ        é    ấ      úy” và tiếp tục xác minh đối tượng Đỗ Trần Anh 

Tiến, Phương si đ  để xử lý theo quy định c   pháp luật tránh bỏ l t tội phạm. 

Hiện n y, Trần Quốc Thắng đã bị Cơ qu n cảnh sát điều tr  Công  n thành phố 

C m R nh bắt giữ và điều tr  trong một vụ án khác, T đã sử dụng hết số m  túy 



5 

 

phần c   T mu  c   Trần Quốc Thắng n n không có cơ sở để xử lý hình sự đối 

với T, đối tượng Phương si đ  chư  xác định được nhân thân l i lịch, đối tượng 

Đỗ Trần Anh Tiến vẫn chư  xác định được do trong suốt quá trình điều tr , truy 

tố, xét xử Tiến không có mặt tại đị  phương, đi đâu, làm gì không rõ. Vì vậy, Hội 

đồng xét xử kiến nghị Cơ qu n cảnh sát điều tr  và Viện kiểm sát tiếp tục đấu 

tranh, làm rõ và xử lý các đối tượng nói tr n theo quy định c   pháp luật, nhằm 

tránh bỏ l t người phạm tội. 

[2.2] Về tính chất, mức độ nguy hiểm và hành vi c   bị cáo trong vụ án:  

Xét thấy: Hành vi phạm tội c   bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo 

là đối tượng nghiện m  túy, bị cáo biết việc mu  bán trái phép chất ma túy bị Nhà 

nước nghi m cấm và bị xử phạt rất nghi m khắc, nhưng vì h m lợi bị cáo đã bất 

chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. M  túy và tội phạm về m  túy đ ng là 

hiểm h   c   toàn nhân loại, gây tác hại rất xấu cho sức khỏe con người, đe d   

sự ổn định về  n ninh chính trị, trật tự  n toàn xã hội, gây ảnh hưởng nghi m 

tr ng đến kinh tế, văn hó , xã hội, là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm hình 

sự và các tệ nạn xã hội khác. Bản thân bị cáo đ ng bị khởi tố, điều tr  về hành vi 

“M              é    ấ      úy” được tại ngoại bị cáo không lấy đó làm bài h c 

mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội “       ữ        é    ấ      úy” cho 

thấy bị cáo là đối tượng coi thường pháp luật. 

Vì vậy, cần thiết phải xử phạt thật nghiêm khắc đối với bị cáo, cách ly bị 

cáo r  khỏi xã hội một thời gi n để giáo dục, cải tạo bị cáo; đồng thời răn đe và 

ph ng ngừ  tội phạm. 

[2.3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo D không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tr  và tại 

phiên tòa, bị cáo đều kh i báo thành kh n, tỏ r  ăn năn hối hận về hành vi phạm 

tội c   mình, đây là các tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình 

sự, bị cáo có nhân thân tốt, chư  có tiền án, tiền sự. Vì vậy, cần xem xét những 

tình tiết này để Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi 

lượng hình để bị cáo thấy được sự kho n hồng c   pháp luật mà  n tâm, phấn đấu 

cải tạo tốt. 

 [3] Về xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tr  Cơ qu n điều tr  đã thu giữ: 

- 2,6025g m  túy loại Meth mphet mine c n lại s u giám định; 01 quẹt 

g s; 02 kéo kim loại; 01 cân tiểu ly; 16 bịch nilon; 16 đoạn ống hút nhự ; 01 đoạn 

ống th y tinh; 01 đoạn ống th y tinh có một đầu hình cầu; 01 phong bì màu đỏ; 

01 túi nilon màu x nh; 01 hộp kim loại màu x nh, xét thấy đây là các dụng cụ để 

bị cáo thực hiện việc mu  bán và sử dụng m  túy, không c n giá trị sử dụng n n 

tịch thu ti u h y. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ trắng số imel 

355329088439363, gắn sim số 0932152872 là phương tiện bị cáo sử dụng vào 
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việc li n lạc để mu  bán m  túy, c n giá trị sử dụng n n tịch thu, sung ngân sách 

nhà nước. 

- Trả lại cho T 01 điện thoại di động hiệu Noki  màu đen có số imel 

35901409092264884 gắn sim số 0347277281 và sim số 0858208377. 

- Chiếc xe mô tô biển số 79U1 – 7053 thu giữ c   bị cáo Cơ qu n điều tr  

vẫn đ ng tạm giữ và đ ng xác minh làm rõ ch  sở hữu n n Hội đồng xét xử không 

xem xét. 

[4] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí Hình sự sơ th m theo quy định c   

pháp luật. 

Vì      ẽ     ; 
 

                                                             QUYẾT Đ NH: 
 

1. Tuy n bố bị cáo D phạm tội “Mua bán        é    ấ      úy” và tội 

“       ữ        é    ấ      úy”;  
 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 

1 Điều 51; Điều 55 Bộ luật hình sự 2015 đối với bị cáo D;  
 

2. Xử phạt: Bị cáo D 08 (tám) năm tù về tội “M              é    ấ     

túy”; 02 (hai) năm tù về tội “       ữ        é    ấ      úy”. Tổng hợp hình 

phạt chung cho cả h i tội buộc bị cáo D phải chấp hành là 10 (mƣời) năm tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm gi m ngày 

06/10/2020. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự: 

- Tịch thu ti u h y: 2,6025g m  túy loại Meth mphet mine c n lại s u 

giám định; 01 quẹt g s; 02 kéo kim loại; 01 cân tiểu ly; 16 bịch nilon; 16 đoạn 

ống hút nhự ; 01 đoạn ống th y tinh; 01 đoạn ống th y tinh có một đầu hình cầu; 

01 phong bì màu đỏ; 01 túi nilon màu x nh; 01 hộp kim loại màu x nh. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu 

đỏ trắng số imel 355329088439363, gắn sim số 0932152872. 

- Trả lại cho T 01 điện thoại di động hiệu Noki  màu đen có số imel 

35901409092264884 gắn sim số 0347277281 và sim số 0858208377. 

Số vật chứng nói tr n theo bi n bản gi o nhận vật chứng ngày 12/3/2021 

giữ  Cơ qu n cảnh sát điều tr  Công  n thành phố C m R nh và Chi Cục thi hành 

án dân sự thành phố C m R nh. 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí t   án: 

Bị cáo phải chịu 200.000đ (H i trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ th m. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuy n án để y u cầu T   án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử 

phúc th m. 
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  Nơi nhận: 

- T   án nhân dân tỉnh Khánh H  ; 
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh H  ; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh H  ;             

- Viện kiểm sát nhân dân Tp.Cam Ranh; 

- Công an Tp.Cam Ranh; 

- Chi Cục THADS Tp. Cam Ranh;  

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM                                                            

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

   

 

                      
 

                    Nguyễn Bảy Nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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